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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu
về thi hành án hình sự

              Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Điều 147, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, ngày 20/3/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2012/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (sau đây viết tắt là Nghị định số 20) nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.
Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 thay thế Luật Thi hành án hình sự năm 2010, trong đó Điều 173 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến cơ sở dữ liệu, cụ thể: Luật mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh là pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; bổ sung quyền, trách nhiệm của pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; bổ sung việc xét, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân; hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; buộc chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo đối với người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ...   
Tuy nhiên, các quy định của Luật về cơ sở dữ liệu mới dừng ở tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định chi tiết để tổ chức thực hiện. Ngày 19/8/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành “Nghị định quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự”. Theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, Nghị định quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Từ những căn cứ nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thay thế Nghị định số 20 là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc, thể thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
2. Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các quy định của pháp luật liên quan, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
3. Quy định mang tính định hướng các nội dung về mô hình cơ sở dữ liệu;  việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

4. Kế thừa nội dung của Nghị định số 20 đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg, ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/8/2019 Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6613/QĐ-BCA ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân. Ngay sau khi các Bộ, ngành có Công văn trả lời về việc cử cán bộ tham gia Tổ biên tập Nghị định, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 7986/QĐ-BCA ngày 27/10/2019 về việc thành lập Tổ biên tập Nghị định gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo cấp Phòng, chuyên viên của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Tổ biên tập đã tập trung nghiên cứu các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; tham khảo các Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu để xây dựng dự thảo Nghị định; họp và cho ý kiến nhiều lần đối với nội dung của dự thảo Nghị định. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Công an đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, dự thảo Nghị định tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

III. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về tên gọi Nghị định 
Theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg, ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, tên gọi của Nghị định là “Nghị định quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự”. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, các thành viên Tổ biên tập nhất trí đề nghị sửa lại tên gọi của Nghị định là “Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự” cho ngắn gọn nhưng vẫn phù hợp với nội dung Nghị định và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 173 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Căn cứ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến tham gia của các thành viên Tổ biên tập Nghị định, Bộ Công an đã tiếp thu và chỉnh lý, sửa đổi tên gọi Nghị định thành “Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự”.
2. Về bố cục và nội dung cơ bản của Nghị định 
Nghị định gồm 4 chương, 19 điều với các nội dung cơ bản sau đây:

Chương I. Những quy định chung: Gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu và các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
Chương II. Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự: Gồm 8 điều (từ Điều 5 đến Điều 12), quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; trao đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và các cơ sở dữ liệu khác liên quan; kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và là cơ sở dữ liệu có quy mô quốc gia nên dự thảo Nghị định quy định kinh phí đầu tư, cho việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu do ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Chương III. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự: Gồm 5 điều (từ Điều 13 đến Điều 17), chương này quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Trong đó, Điều 13 quy định trách nhiệm của Bộ Công an với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, Điều 14 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân, Điều 15, Điều 16 quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Bên cạnh đó Điều 17 dự thảo còn quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
Chương IV. Điều khoản thi hành: Gồm 2 điều (Điều 18 và Điều 19), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, Bộ Công an kính trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành./.
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